
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I-ĐỀ 4 
MÔN TOÁN 11-CÁNH DIỀU
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Phương trình nào sau đây có nghiệm?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3: Hàm số  là hàm số tuần hoàn có chu kì là ?




	A. 	B. .	C. .	D. .



Câu 4: Tập giá trị của hàm số  là đoạn . Tính 



	A. .	B. 1 .	C. .	D. .


Câu 5: Phương trình  có bao nhiêu nghiệm trong khoảng  ?
	A. 1 nghiệm	B. 2 nghiệm	C. 3 nghiệm	D. 4 nghiệm


Câu 6: Cho . Tính .




	A. .	B. .	C. 	D. 


Câu 7: Cho cấp số cộng  với . Công sai của cấp số cộng đó là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8: Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng

	A. 12 .	B. -12 .	C. 1 .	D. .


Câu 9: Cho dãy số  có số hạng tổng quát là . Chọn kết luận đúng:

	A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu .

	B. Dãy số là cấp số cộng có công sai .

	C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu .

	D. Dãy số là cấp số nhân có công bội .





Câu 10: Cho dãy  có , dãy  có . Khi đó  bằng
	A. -2023 .	B. 2022 .	C. 2023 .	D. 2024 .




Câu 11: Cho hai dãy số  và  có , với  là các số thực tùy ý. Chon mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: Tính 




[bookmark: _GoBack]	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 13: Giá trị của  bằng
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 0 .

Câu 14: Giới hạn  bằng


	A. 2 .	B. .	C. -2 .	D. .

Câu 15: Giới hạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16: Hàm số  liên tục trên khoảng nào sau đây.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 17: Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm .




	A. 	B. .	C. .	D. .


Câu 18: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19: Cho hình lăng trụ tam giác  hỏi mệnh đề nào sau đây đúng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Cho một hình hộp, hỏi mệnh đề nào sau đây luôn đúng
Theo tính chất hình hộp ta có hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp song song với nhau.
	A. Các cạnh của hình hộp đều bằng nhau.
	B. Các mặt bên của hình hộp đều là hình vuông.
	C. Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp song song với nhau.
	D. Hình hộp không là hình lăng trụ.
Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
	A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
	B. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
	C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.
	D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.


Câu 22: Cho cấp số cộng có tổng  số hạng đầu là . Giá trị của số hạng thứ 10 của cấp số cộng là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 23: Tìm số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân  biết  và 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24: Biết rằng  liên tục trên đoạn [0;1] (với  là tham số). Khẳng định nào dưới đây về giá trị  là đúng?


	A.  là một số nguyên.	B.  là một số vô tỉ.


	C. .	D. .

Câu 25: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận  ?



	A.  và  là mặt phẳng nào đó .




	B.  và  với  là hai đường thẳng phân biệt thuộc .




	C.  và  với  là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với .




	D.  và  với  là hai đường thẳng cắt nhau thuộc .





Câu 26: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm.  lần lượt là trung điểm của  và . Đường thẳng  song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: Trong các hình sau hình nào biểu diễn cho một hình hộp có đáy là hình bình hành?
[image: ]
	A. Hình b.	B. Hình a

	C. Cả hình a và .	D. Không có hình nào.



Câu 28: Cho dãy số  xác định bởi . Tính .
	A. 9565923 .	B. 28697799 .	C. 9565938 .	D. 28697814 .



Câu 29: Cho hình chóp , gọi  lần lượt là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 30: Cho hình hộp . Mặt phẳng  song song với
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho  ?
	A. 16 .	B. 3 .	C. 5 .	D. 10 .





Câu 32: Cho hình chóp tứ giác . Gọi  lần lượt là trọng tâm của các tam giác ,  và . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 33: Cho hàm số . Với giá trị nguyên dương nào của tham số  thì hàm số có giới hạn tại .




	A. .	B. .	C. 	D. .



Câu 34: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của  để hàm số đã cho liên tục tại điểm .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 35: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Các điểm  lần lượt là các trung điểm của các đoạn thẳng  như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây không song song với mặt phẳng  ?
[image: ]




	A. Đường thẳng .	B. Đường thẳng .	C. Đường thẳng .	D. Đường thẳng .
II. TỰ LUẬN

Câu 36:  Giải phương trình: 
Câu 37: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây đàn piano có giá 142 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên, anh ta để dành được 20 triệu đồng. Mỗi tháng tiếp theo anh ta để dành được 3 triệu đồng và đưa số tiền tiết kiệm của mình. Hỏi ít nhất vào tháng thứ bao nhiêu thì Hùng mới có đủ tiền để mua cây đàn piano đó?



Câu 38: Tìm  để tồn tại  với 







Câu 39: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  và tam giác  là tam giác đều. Một điểm  di động trên cạnh  sao cho .


a) Chứng minh  song song với .








b) Mặt phẳng  qua  và song song với  và . Tính diện tích thiết diện của hình chóp  cắt bởi mặt phẳng  tính theo  và  là ?
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	1.B
	2.A
	3.D
	4.C
	5.A
	6.B
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	31.A
	32.A
	33.A
	34.C
	35.B
	
	
	
	
	



                                                                                              Trang 1
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

n

v


oleObject48.bin

image49.wmf
lim1

n

v

=-


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

lim

nn

uv

×


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

n

u


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

n

v


image3.wmf
sin

yx

=


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

(

)

lim,lim

nn

uavb

==


oleObject53.bin

image54.wmf
,,

abk


oleObject54.bin

image55.wmf
lim

kk

=


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

lim

nn

uvab

+=+


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

lim

n

kuka

×=


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
lim

n

k

¥

=+


oleObject58.bin

image59.wmf
3

20241

lim

20233

n

L

n

-

=

+


oleObject59.bin

image60.wmf
1

3

L

=-


oleObject60.bin

image61.wmf
L

¥

=+


oleObject61.bin

image62.wmf
0

L

=


image4.wmf
tan

yx

=


oleObject62.bin

image63.wmf
1

L

=


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

2

1

lim321

x

xx

®

-+


oleObject64.bin

image65.wmf
1

21

lim

1

x

x

x

-

®

+

-


oleObject65.bin

image66.wmf
+¥


oleObject66.bin

image67.wmf
-¥


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
31

lim

22

x

x

x

®+¥

--

+


oleObject68.bin

image69.wmf
3

2

-


oleObject69.bin

image70.wmf
3

2


oleObject70.bin

image71.wmf
1

2

-


oleObject71.bin

image72.wmf
+¥


image5.wmf
1

sin

2

x

=


oleObject72.bin

image73.wmf
2

23

32

x

y

xx

-

=

-+


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

;

¥¥

-+


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

;2

¥

-


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

1;

¥

+


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

;1

¥

-


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
0

1

x

=


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

(

)

2

12

yxx

=++


oleObject79.bin

image80.wmf
21

1

x

y

x

-

=

+


oleObject80.bin

image81.wmf
2

1

1

x

y

x

+

=

+


oleObject81.bin

image82.wmf
1

x

y

x

=

-


image6.wmf
cos2

x

=


oleObject82.bin

image83.wmf
.

SABCD


oleObject83.bin

image84.wmf
ABCD


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

//

ASBC


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

//

SDSBC


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

//

BCSAD


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

//

SCABD


oleObject88.bin

image89.wmf
ABCABC

¢

×

¢¢


oleObject89.bin

image90.wmf
//

ABAA

¢


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

//

ABABC

¢¢¢


oleObject91.bin

image92.wmf
(

)

//

ABABBA

¢¢


image7.wmf
sin

x

p

=


oleObject92.bin

image93.wmf
(

)

//

BCACCA

¢¢


oleObject93.bin

image94.wmf
n


oleObject94.bin

image95.wmf
2*

34,

n

Snnn

=+Î

N


oleObject95.bin

image96.wmf
10

55

u

=


oleObject96.bin

image97.wmf
10

67

u

=


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
10

59

u

=


oleObject98.bin

image99.wmf
10

61

u

=


oleObject99.bin

image100.wmf
1

u


oleObject100.bin

image101.wmf
q


oleObject101.bin

image102.wmf
(

)

n

u


image8.wmf
cos2

x

=-


oleObject102.bin

image103.wmf
2

2

u

=


oleObject103.bin

image104.wmf
5

16

u

=


oleObject104.bin

image105.wmf
1

2;2

uq

==


oleObject105.bin

image106.wmf
1

2;1

uq

==


oleObject106.bin

image107.wmf
1

2;1

uq

=-=-


oleObject8.bin

oleObject107.bin

image108.wmf
1

1;2

uq

==


oleObject108.bin

image109.wmf
(

)

2

1

 khi 1

1

 khi 1

x

x

fx

x

ax

ì

-

¹

ï

=

-

í

ï

=

î


oleObject109.bin

image110.wmf
a


oleObject110.bin

image111.wmf
a


oleObject111.bin

image112.wmf
a


image9.wmf
sin

2

x

y

=


oleObject112.bin

image113.wmf
a


oleObject113.bin

image114.wmf
5

a

>


oleObject114.bin

image115.wmf
0

a

<


oleObject115.bin

image116.wmf
(

)

(

)

//

mpmp

ab


oleObject116.bin

image117.wmf
(

)

(

)

//

ag


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image118.wmf
(

)

(

)

(

)

//(

bgg


oleObject118.bin

image119.wmf
)


oleObject119.bin

image120.wmf
(

)

//

a

a


oleObject120.bin

image121.wmf
(

)

//

b

a


oleObject121.bin

image122.wmf
,

ab


image10.wmf
T


oleObject122.bin

image123.wmf
(

)

b


oleObject123.bin

image124.wmf
(

)

//

a

a


oleObject124.bin

image125.wmf
(

)

//

b

a


oleObject125.bin

image126.wmf
,

ab


oleObject126.bin

image127.wmf
(

)

b


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image128.wmf
(

)

//

a

a


oleObject128.bin

image129.wmf
(

)

//

b

a


oleObject129.bin

image130.wmf
,

ab


oleObject130.bin

image131.wmf
(

)

b


oleObject131.bin

image132.wmf
.

SABCD


image11.wmf
2

T

p

=


oleObject132.bin

image133.wmf
,

IJ


oleObject133.bin

image134.wmf
SC


oleObject134.bin

image135.wmf
CD


oleObject135.bin

image136.wmf
IJ


oleObject136.bin

image137.wmf
(

)

SAC


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image138.wmf
(

)

SCD


oleObject138.bin

image139.wmf
(

)

SAB


oleObject139.bin

image140.wmf
(

)

SAD


oleObject140.bin

image141.png




image142.wmf
b


oleObject141.bin

image12.wmf
T

p

=


image143.wmf
(

)

n

u


oleObject142.bin

image144.wmf
11

1,321

nn

uuun

+

==+-


oleObject143.bin

image145.wmf
15

u


oleObject144.bin

image146.wmf
.

SABC


oleObject145.bin

image147.wmf
,

MN


oleObject146.bin

oleObject12.bin

image148.wmf
,

ABAC


oleObject147.bin

image149.wmf
(

)

//

BCSMN


oleObject148.bin

image150.wmf
(

)

//

BCAMN


oleObject149.bin

image151.wmf
(

)

/

MNSAB


oleObject150.bin

image152.wmf
(

)

//

BCSMC


oleObject151.bin

image13.wmf
2

T

p

=


image153.wmf
ABCDABCD

¢

×

¢¢¢


oleObject152.bin

image154.wmf
(

)

ABA

¢


oleObject153.bin

image155.jpeg




image156.wmf
(

)

AAC

¢¢


oleObject154.bin

image157.wmf
(

)

CCD

¢¢


oleObject155.bin

image158.wmf
(

)

ADD

¢


oleObject13.bin

oleObject156.bin

image159.wmf
(

)

BBA

¢¢


oleObject157.bin

image160.wmf
(

)

10;10

a

Î-


oleObject158.bin

image161.wmf
(

)

(

)

23

lim532

nan

¥

--=-


oleObject159.bin

image162.wmf
.

SABCD


oleObject160.bin

image163.wmf
,,

IJK


image14.wmf
4

T

p

=


oleObject161.bin

image164.wmf
ABC


oleObject162.bin

image165.wmf
SBC


oleObject163.bin

image166.wmf
SAC


oleObject164.bin

image167.wmf
(

)

(

)

//

IJKSAB


oleObject165.bin

image168.wmf
(

)

(

)

//

IJKSAC


oleObject14.bin

oleObject166.bin

image169.wmf
(

)

(

)

//

IJKSDC


oleObject167.bin

image170.wmf
(

)

(

)

//

IJKSBC


oleObject168.bin

image171.wmf
(

)

2

2

65

 khi 5

43

43 khi 5

xx

x

fx

x

xmmx

ì

-+

>

ï

=

+-

í

ï

++£

î


oleObject169.bin

image172.wmf
m


oleObject170.bin

image173.wmf
5

x

=


image15.wmf
44

sincos

yxx

=+


oleObject171.bin

image174.wmf
1

m

=


oleObject172.bin

image175.wmf
4

m

=


oleObject173.bin

image176.wmf
3

m

=


oleObject174.bin

image177.wmf
2

m

=


oleObject175.bin

image178.wmf
(

)

202545

0

7

0

180

x

khix

x

yfx

xa

khix

ì

+-

>

ï

ï

==

í

+

ï

£

ï

î


oleObject15.bin

oleObject176.bin

image179.wmf
a


oleObject177.bin

image180.wmf
0

x

=


oleObject178.bin

image181.wmf
3

a

=


oleObject179.bin

image182.wmf
1

a

=


oleObject180.bin

image183.wmf
2

a

=


image16.wmf
[

]

;

ab


oleObject181.bin

image184.wmf
1

2

a

=


oleObject182.bin

image185.wmf
SABCD

×


oleObject183.bin

image186.wmf
ABCD


oleObject184.bin

image187.wmf
,,

MNP


oleObject185.bin

image188.wmf
,,

SAABCD


oleObject16.bin

oleObject186.bin

image189.wmf
(

)

MNP


oleObject187.bin

image190.jpeg
D




image191.wmf
SB


oleObject188.bin

image192.wmf
SD


oleObject189.bin

image193.wmf
AD


oleObject190.bin

image17.wmf
Pab

=+


image194.wmf
BC


oleObject191.bin

image195.wmf
(sin1)(21)0

xcosx

+-=


oleObject192.bin

image196.wmf
m


oleObject193.bin

image197.wmf
1

lim()

x

fx

®


oleObject194.bin

image198.wmf
32

 khi 1

()

1

2 khi 1

xx

x

fx

x

mxx

ì

+-

>

ï

=

í

-

ï

-£

î


oleObject195.bin

oleObject17.bin

image199.wmf
.

SABCD


oleObject196.bin

image200.wmf
ABCD


oleObject197.bin

image201.wmf
a


oleObject198.bin

image202.wmf
SAB


oleObject199.bin

image203.wmf
M


oleObject200.bin

image18.wmf
1

2


image204.wmf
BC


oleObject201.bin

image205.wmf
,()

BMxxa

=<


oleObject202.bin

image206.wmf
CD


oleObject203.bin

image207.wmf
(

)

SAB


oleObject204.bin

image208.wmf
(

)

a


oleObject205.bin

oleObject18.bin

image209.wmf
M


oleObject206.bin

image210.wmf
SA


oleObject207.bin

image211.wmf
CD


oleObject208.bin

image212.wmf
.

SABCD


oleObject209.bin

image213.wmf
(

)

a


oleObject210.bin

image19.wmf
3

2


image214.wmf
a


oleObject211.bin

image215.wmf
x


oleObject212.bin

oleObject19.bin

image20.wmf
1

2

-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

(

)

cos2sin10

xx

--=


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

0;2

p


oleObject22.bin

image23.wmf
1

sin

5

x

=-


oleObject23.bin

image24.wmf
2

cosx


oleObject24.bin

image25.wmf
24

2

25

cosx

=


oleObject25.bin

image26.wmf
23

2

25

cosx

=


oleObject26.bin

image27.wmf
19

2

25

cosx

=


oleObject27.bin

image28.wmf
17

2

25

cosx

=


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

n

u


oleObject29.bin

image30.wmf
18

3;18

uu

=-=


oleObject30.bin

image31.wmf
3

d

=


oleObject31.bin

image32.wmf
3

d

=-


image1.wmf
cot

yx

=


oleObject32.bin

image33.wmf
2

d

=


oleObject33.bin

image34.wmf
2

d

=-


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

n

u


oleObject35.bin

image36.wmf
1

3

u

=


oleObject36.bin

image37.wmf
2

q

=-


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
3

u


oleObject38.bin

image39.wmf
3

4


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

n

u


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

*

1

3

n

n

un

="Î

N


oleObject41.bin

image42.wmf
1

1

u

=


image2.wmf
cos

yx

=


oleObject42.bin

image43.wmf
1

3

d

=


oleObject43.bin

image44.wmf
1

3

u

=


oleObject44.bin

image45.wmf
1

3

q

=


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

n

u


oleObject46.bin

image47.wmf
lim2023

n

u

=


